NỘI DUNG CƠ BẢN LÝ THUYẾT BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI ĐỊA LÝ






--------0-0-0-0-0--------





A)Lý thuyết lớp 8:

LƯU Ý:các em cần học thêm các bài 41,42,43 SGK lớp 8.

Câu 1: Nêu mục tiêu tổng quát  của chiến lược 10 năm phát triển kinh tế (2001-2010) của nước ta?

   - Đưa nước ta  ra khỏi tình trạng kém phát triển

   - Nâng cao đời sống vật chất văn hoá tinh thần của nhân dân
   - Tạo nền tảng đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại

Câu 2: Vị trí địa lí và hình dạng của lãnh thổ Việt Nam có những thuận lợi và khó khăn gìcho công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc nước ta hiện nay?

     - Thuận lợi:
       + Vị trí địa lí và hình dạng lãnh thổ làm cho thiên nhiên nước ta phân hoá đa dạng tạo điều kiện phát triển một nền kinh tế toàn diện

       + Hội nhập giao lưu với các nước trong và ngoài khu vực
     - Khó khăn:

       + Giặc ngoại xâm thường xuyên dòm ngó.

       + Vùng có nhiều thiên tai:bão,lũ lụt,hạn hán…

Câu 3:Vùng biển nước ta mang tính chất nhiệt đới gió mùa, em hãy chứng minh điều đó qua các tính chất của khí hậu biển?

     - Chế độ gió: gió trên biển mạnh hơn so với đất liền

       + Tháng 10 – tháng 4:gió mùa đông bắc lạnh khô, ít mưa.

       + Tháng 5 – tháng 9 : gió mùa tây nam nóng ẩm mưa nhiều.

     - Chế độ mưa:lượng mưa trên biển ít hơn so với đất liền đạt từ 1100 – 1300 mm/năm

     - Chế độ nhiệt : nhiệt độ trung bình của nước biển tầng mặt trên 23 0 C
Câu 4: Biển nước ta đem lại những thuận lợi và khó khăn gì đối với đời sống kinh tế và tự nhiên của nước ta?

a) Thuận lợi:

· Về tự nhiên: điều hoà khí hậu và tạo nhiều cảnh quan tự nhiên đẹp.

· Về kinh tế : Vùng biển nước ta nhiều tài nguyên khoáng sản thuận lợi cho sự phát triển nhiều ngành kinh tế:

 + khoáng sản có nhiều dầu khí, ti tan,muối thuận lợi phát triển ngành công nghiệp khai thác và chế biến nguyên liệu, nhiên liệu.

      + Hải sản phong phú:cá,tôm,cua,rong biển…thuận lợi phát triển ngành công nghiệp khai thác và chế biến thuỷ sản.
 + Mặt biển có các tuyến đường giao thông trong và ngoài nước thuận lợi phát triển giao thông hàng hải

 + nhiều phong cảnh đẹp,bãi tắm đẹp (Vịnh Hạ Long, Cát Bà,  Đồ Sơn,  Mũi Né, nha Trang…)thuận lợi phát triển ngành du lịch biển
b) Khó khăn:

  - Nguồn lợi thuỷ sản có chiều hướng giảm sút

  - Môi trường một số vùng biển ven bờ bị ô nhiễm

  - Thiên tai thường xuyên xảy ra

 Câu 5: Nêu ý nghĩa của giai đoạn tân Kiến Tạo đối với sự phát triển lãnh thổ nước ta hiện nay ? Một số trận động đất xảy ra gần đây ở Lai Châu, Điện Biên… điều đó chứng tỏ điều gì?

a) Ý nghĩa của giai đoạn Tân Kiến Tạo:

Đây là giai đoạn rất ngắn nhưng có ý nghĩa rất quan trọng đối với nước ta:
· Quá trình nâng cao địa hình làm cho sông ngòi trẻ lại và hoạt động mạnh mẽ. đồi núi cổ được nâng cao và mở rộng
· Quá trình mở rộng Biển Đông và tạo các bể dầu khí ở thềm lục địa và đồng bằng châu thổ (đồng bằng Sông Hồng, đồng bằng Sông Cửu Long)

· Quá trình hình thành các cao nguyên badan và đồng bằng phù sa trẻ
· Quá trình tiến hoá của giới sinh vật

b) Một số trận động đất xảy ra gần đây ở Điện Biên, Lai Châu chứng tỏ rằng giai đoạn Tân Kiến Tạo vẫn còn đang diễn ra.

 Câu 6: Nêu một số nguyên nhân làm cạn kiệt nguồn tài nguyên khoáng sản ở nước ta?

· Quản lí tài nguyên lỏng lẻo,khai thác bừa bãi.

· Kĩ thuật khai thác lạc hậu, hàm lượng quặng còn nhiều trong chất thải

· Thăm dò , đánh giá không chính xác về hàm lượng, trữ lượng làm cho việc khai thác khó khăn, đầu tư lãng phí.

 Câu 7: Nêu đặc điểm chung của địa hình nước ta?

· Đồi núi là bộ phận quan trọng trong cấu trúc địa hình nước ta.

· Địa hình nước ta được Tân kiến Tạo nâng lên mạnh mẽ và tạo thành nhiều bậc kế tiếp nhau

· Địa hình nước ta mang tính chất nhiệt đới gió mùa và chịu sự tác động mạnh mẽ của con người

Câu 8: Địa hình nước ta chia thànhu vực ? Đó là những khu vực nào? 

 Ba khu vực:

· Khu vực đồi núi.

· Khu vực đồng bằng.

· Bờ biển và thềm lục địa.

Câu 9: Hãy so sánh địa hình của hai vùng Đồng Bằng Sông Hồng và Đồng Bằng Sông Cửu Long?
      Đồng Bằng Sông Hồng


  
     Đồng Bằng Sông Cửu Long
- Nhiều ô trũng, thấp hơn mực nước sông 3-7 m
- cao hơn mực nước biển 2-3 m

- Hệ thống đê lớn dài 2700 km
- không có đê lớn bị ngập lũ hang năm

- Đắp đê ngăn lũ vững chắc
- sống chung với lũ cải tạo đất

Câu 10: Đặc điểm chung của khí hậu nước ta là gì? Nét độc đáo của khí hậu nước ta thể hiện ỏ những mặt nào?
· Đặc điểm chung của khí hậu nước ta:

 + Tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm

 + Tính chất đa dạng và thất thường.

· Nét độc đáo của khí hậu nước ta là :

 + Có lượng mưa lứon theo mùa và trong nămở miền bắc xcó mùa Đông lạnh (từ vĩ tuyến 180B trở ra)

 + Chế độ gió mùa, độ cao và hướng một số dãy núi lớn đã làm cho thời tiết , khí hậu nước ta đa dạng và thất thường.

Câu 11: Nước ta có mấy miền khí hậu?Nêu đặc điểm chung của từng miền?

* Nước ta có bốn miền khí hậu

* Đặc điểm chung:

- Miền khí  hậu phía Bắc: Từ dãy Hoành Sơn (vĩ tuyến 180B ) trở ra: có mùa đông lạnh, ít mưa; mùa hạ nóng ẩm,mưa nhiều.
- Miền khí hậu Đông Trường Sơn:Từ dãy Hoành Sơn (VT 180 B) trở vào mũi Dinh(VT 110 B).Có mùa mưa lệch hẳn về thu đông.

- Miền khí hậu Biển Đông: Nằm ở vùng biển nước ta, mang tính chất nhioệt đới gió mùa hải dương.

Câu 12:Trong gió mùa đông bắc thời tiết , khí hậu Bắc Bộ, Trung bộ và Nam Bộ có giống nhau không? Vì sao?

a) Trong gió mùa đông bắc thời tiết , khí hậu Bắc Bộ, Trung bộ và Nam Bộ khác nhau 
 - Bắc Bộ: Thời tiết lạnh khô vào đầu mùa, lạnh ẩm vào cuối mùa .
- Bắc Trung Bộ lạnh vừa,ít có mưa phùn; Trung, Nam Trung Bộ nóng, mưa nhiều vào đầu mùa đông 

- Nam Bộ thời tiết nóng khô, ổn định suốt mùa .
b) Nguyên nhân sự khác nhau:

- Gió mùa đông lạnh (hướng Đông Bắc) chỉ ảnh hưởng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ .
- Gió Đông Bắc ( tín phong) ảnh hưởng tới Trung, Nam Trung Bộ và Nam Bộ.
Câu 13: So sánh ba nhóm đất chính ở nước ta về đặc tính ,sự phân bố và giá trị sử dụng?


	yếu tố

Nhóm đất
	Đặc tính
	Nơi phân bố
	Giá trị sử dụng

	Đất Feralit
	- Chua , nghèo mùn, nhiều sét

- Có màu đỏ ,vàng do có nhiều hợp chất sắt , nhôm

- Dễ bị kết von thành đá ong
	- Vùng núi đá vôi phía Bắc

- đông Nam Bộ và Tây Nguyên
	 Thích hợp trồng cây công nghiệp. Đặc biệt là cây công nghiệp lâu năm như cà phê, cao su…

	Đất Mùn núi cao
	- Xốp, giàu mùn

- Màu đen hoặc nâu
	Địa hình núi cao trên 2000m
	Phát triển lâm nghiệp và bảo vệ rừng đầu nguồn

	Đất bồi tụ phù sa
	- Tơi xốp, ít chua, giàu mùn
- Độ phì cao, dễ canh tác
	- Tập trung nhiều ở ĐBSH, ĐBSCL
- các đồng bằng nhỏ khác
	Phát triển nông nghiệp ,đặc biệt là cây lúa


Câu 14: Chứng minh tài nguyên sinh vật nước ta có giá trị to lớn trên các mặt sau : Phát triển kinh tế, nâng cao đời sống và bảo vệ môi trường sinh thái ?
a) Về kinh tế:

- Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ
- Cung cấp thực phẩm cho nhân dân

- Dùng làm dược liệu

b) Về văn hoá-xã hội-du lịch:

- Tạo nhiều khu vực đẹp (các loại cây cảnh dung làm trang trí,trưng bày trong gia đình,các ngày lễ hội)

-  Nghiên cứu khoa học

- Là nơi vui chơi giải trí,an dưỡng ,nghỉ mát

c) Về môi trường sinh thái:
- Cung cấp o xi, điều hoà khí hậu

- Phòng chống thiên tai ,bảo vệ môi trường
Câu 15 :  Nguyên nhân nào làm cho tự nhiên Việt Nam có tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm, tính chất này được thể hiện như thế nào trong thành phần tự nhiên nước ta. Nó ảnh hưởng như thế nào đến sản xuất và dời sống ?
a)Nguyên Nhân: Do nằm trong vành đai nhiệt đới, ở khu vực Đông Nam Á và tiếp giáp với Thái Bình Dương 

 b)Biểu hiện: 

· Khí hậu : Nhận được nguồn nhiệt năng lớn, nhiệt độ TB năm cao trên 210C, lượng mưa lớn từ 1500 đến 2000 mm/năm, chia làm hai mùa rõ rệt .
· Địa hình: quá trình phong hóa diễn ra mạnh mẽ, lớp võ phong hóa dày.
· Sông ngòi: có hai mùa nước( mùa lũ và mùa cạn), sông không đóng băng.
· Đất đai: Đất Feralit đỏ vàng 

· Sinh vật: Hệ sinh thái rừng nhiệt đới phát triển .
c)Ảnh hưởng:

- Thuận lợi:

+ Sản phẩm nông nghiệp chủ yếu là nông sản nhiệt đới .
+ Cây trồng,vật nuôi phát triển quanh năm tạo điều kiện tăng năng suất .
- Khó khăn: 

+ Sâu bệnh phát triển gây hại cho nông nghiệp.
+ Làm cho nhiều loại sản phẩm của nhiều ngành sản xuất bị hư hỏng do ẩm móc, oxi hóa …

Câu 16: Sự phân hóa đa dạng, phức tạp của cảnh quan tự nhiên tạo ra những thuận lợi và khó khăn gì cho sự phát triển kinh tế xã hội ở nước ta? Cho ví dụ.

a)Thuận lợi:

- Tạo điều kiện để phát triển nhiều ngành kinh tế ( Nông nghiệp: trồng trọt. chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản; Công nghiệp: nhiên liệu, năng lượng, luyện kim, chế biến nông lâm thủy sản)

- Thiên nhiên đa dạng, tươi đẹp, hấp dẫn tạo điều kiện phát triển du lịch.
- Cảnh quan thiên nhiên nhiều vùng khác nhau tạo điều kiện để xây dựng các vùng sản xuất phù hợp từng vùng, đa dạng hóa sản phẩm .
b) Khó khăn:

- Nhiều thiên tai như hạn hán, bão lụt,… làm cho môi trường sinh thái dễ bị biến đổi 

- Tài nguyên thiên nhiên dễ bị cạn kiệt nếu như sử dụng không hợp lý .
B) Lý Thuyết Lớp 9
 I. Phần chung :
Câu 1: Phân tích những thuận lợi của TNTN đối với phát triển Nông nghiệp ở nước ta?

a)Tài nguyên Đất:

  Đất là tài nguyên vô cùng quý giá trong sản xuất nông nghiệp không có gì thay thế được.Đất nông nghiệp ở nước ta gồm hai nhóm đất cơ bản:

-Đất phù sa tập trung ở ĐBSH và ĐBSCL và các ĐB ven biển Miền Trung.Đất phù sa có diện tích khoảng 3 triệu ha thích hợp với cây lúa nước và các cây ngắn ngày khác.

-Đất Feralit tập trung chủ yếu ở vùng Trung Du,Miền Núi chiếm diện tích trên 16 triệu ha thích hợp trồng cây công nghiệp lâu năm (cà phê,chè,cao su…),cây ăn quả và một số cây ngắn ngày khác( sắn,ngô,đậu tương…)

b) Tài nguyên khí hậu:

 -Nước ta có khí hậu nhiệt đới gió mùa ẩm,nguồn nhiệt và độ ẩm phong phú giúp cho cây trồng xanh tươi quanh năm,sinh trưởng nhanh,có thể trồng hai ba vụ trong năm.

-Khí hậu nước ta phân hóa rõ theo chiều Bắc-Nam,theo độ cao và theo mùa nên có thể trồng được các loại cây nhiệt đới,một số cây cận nhiệt và ôn đới.

c) Tài nguyên Nước:

   Nước ta có mạng lưới song ngòi dày đặc với lượng nước lớn.Nguồn nước ngầm cũng khá dồi dào.Đây là nguồn tưới nước rất quan trọng trong mùa khô,nhất là ở vùng chuyên canh cây công nghiệp như Tây Nguyên ,ĐNB.

 d) Tài nguyên sinh vật:
   Do điều kiện khí hậu thuận lợi nên tài nguyên sinh vậy  nước ta phong phú và đa dạng với nhiều loại rừng và động vật hoang dã quý hiếm.Nước ta có nhiều loại cây trồng từ nhiệt đới đến cận nhiệt và ôn đới và nhiều vật nuôi có chất lượng tốt thích nghi với điều kiện sinh thái của từng địa phương. Đó là điều kiện thuận lợi cho chúng ta lai tạo ,nhân giống được các loại cây trồng ,vật nuôi có chất lượng tốt , năng suất cao phục vụ tốt cho ngành nông nghiệp nhằm đem lại hiệu quả cao nhất.
Câu 2:Hãy phân tích ý nghĩa cuả việc phát triển Nông- Ngư nghiệp đơi với ngành Công nghiệp chế biến lương thực , thực phẩm?

 Việc phát triển Nông Ngư nghiệp tạo cơ sở nguyên liệu cho ngành CN chế biến lương thực thực phẩm như :

- CN chế biến sản phẩm trồng trọt: xay xát, sản xuất đường, thuốc lá, chế biến chè, dầu thực vật…

- CN chế biến sản phẩm căn nuôi: Chế biến thịt, trứng, sữa, thực phẩm đông lạnh, đồ hộp…

-CN chế biến thủy sản: làm nước mắm, sấy khô, thủy hải sản đông lạnh: Tôm, cá Basa…
Câu 3:Hãy CMR cơ cấu công  nghiệp Nước ta khá đa dạng?
Cơ cấu ngành công nghiệp nước ta khá đa dạng với nhiều ngành công nghiệp khác nhau nhưng tập trung vào các nhóm ngành chính sau:

- Ngành CN năng lượng gồm dầu khí,than,điện.

- Ngành CN vật liệu gồm vật liệu xây dựng,hóa chất,luyện kim.

- Ngành CN sản xuất công cụ lao đọng gồm điện tử và cơ khí.

- Ngành CN chế biến và sản xuất hang tiêu dung gồm CN sản xuất hang tiêu dùng và chế biến nông-lâm-thủy sản.

Câu 4:Tại sao Hà Nội và TPHCM lại là hai trung tâm dịch vụ lớn nhất nước ta?
  Bởi vì:
- Đây là hai đầu mối GTVT, viễn thông lớn nhất cả nước.

- Ở đây tập trung nhiều trường đại học,các viện nghiên cứu,các bệnh viện chuyên khoa hang đầu.

- Là hai trung tâm thương mại,tài chính, ngân hàng lớn nhất nước.

- Ngoài ra ở đây còn tập trung các loại dịch vụ khác như quảng cáo,bảo hiểm,tư vấn,văn hóa,nghệ thuật,ăn uống cũng luôn dẫn đầu cả nước.

Câu 5:Việc phát triển dịch vụ điện thoại và internet tác động như thế nào đến đời sống KT-XH nước ta?
    Tác động cả về hai mặt tích cực và tiêu cực:
a)Tích cực: Dịch vụ điện thoại và internet giúp cho việc thông tin liên lạc trong nước và quốc tế được tiện lợi và nhanh chống nhất, đi đôi với việc phát triển các dịch vụ như chuyển phát nhanh, chuyển tiền nhanh, dạy học trên mạng, buôn bán trên mạng…

b)Tiêu cực: Bên cạnh mặt tích cực cũng không ít mặt tiêu cực như qua internet có những thông tin , hình ảnh bạo lực,đồi trụy nguy hại nhất là đối với lứa tuổi học sinh và thanh thiếu niên.

Câu 6: VÌ sao nước ta lại buôn bán nhiều với thị trường khu vực Châu Á-Thái Bình Dương?
      Vì:

· Vị trí địa lí thuận lợi cho việc vận chuyển,giao nhận hang hóa.

· Có mối quan hệ truyền thống

· Thị hiếu tiêu dùng có nhiều điểm tương đồng với người dân Việt Nam nên dễ xâm nhập thị trường

· Tiêu chuẩn hàng hóa không cao nên phù hợp với trình độ phát triển sản xuất ở nước ta.

B) Phần Riêng Các Vùng kinh Tế:
I)VÙNG TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI BẮC BỘ:
Câu 1:Tại sao Trung Du Bắc Bộ là địa bàn đông dân và phát triển KT-XH cao hơn miền núi Bắc Bộ?

Vì nhờ vào điều kiện tự nhiên thuận lợi như:

- Nhiều đất trồng thích hợp cho cây CN lâu năm,trồng cỏ,chăn nuôi gia súc lớn. Trong khi đất ở miền núi BB có độ dốc lớn,ít màu mỡ hơn.

- Nhiều khoáng sản:phát triển CN khai thoáng,luyện kim như nhà máy luyện kim Thái Nguyên,vùng khai thác than Phả Lại,uông Bí…

- Thời tiết có m,ùa đông lạnh nhưng ít sương giá hơn miền núi BB thuận lợi cho việc phát triển rau quả cận nhiệt và ôn đới.

      - Nguồn thủy năng lớn với các nhyaf máy thủy điện Hòa Bình,Thác Bà.

Câu 2: Nêu ý nghĩa của việc phát triển nghề rừng theo hướng nông lâm kết hợp ở TD và MNBB?

     Để thực hiện mô hình nông lâm kết hợp thì nhà nước phải giao đất, giao rừng cho hộ nông dân làm chủ đất ,chủ rừng lâu dài.Từ đó họ yên tâm đầu tư,tìm cách khai thác hợp lý diện tích đất rừng được giao, phát triển nông nghiệp kết hợp với lâm nghiệp,phát triển lâm nghiệp kết hợp với nông nghiệp; bảo vệ nghiêm ngặt rừng đầu nguồn,coi trọng việc chăm sóc và trồng rừng mới; triển khai mô hình RVAC(rừng –vườn-ao-chuồng).Nhờ rừng phát triển mà độ che phủ sẻ tăng lên,hạn chế xói mòn đất,cải thiện môi trường trong vùng,làm cơ sở cho các nhà máy sản xuất giấy,chế biến gỗ…ổn định hơn.Nghề rừng góp phần sử dụng nguồn lao động tại chổ,nhàn rỗi tron g nông nghiệp.Do đó thu nhập người dân tăng lên,đời sống nhân dân được cải thiện.

Câu 3:Vì sao phát triển kinh tế,nâng cao đời sống của các dân tộc phải đi đôi với việc bảo vệ môi trường tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên?

Vì:

a) Phát triển CN kéo theo sự phát triển dân số đông đúc gây ô nhiễm và phá vỡ cảnh quan tự nhiên do khí thải CN,rác,nước thải…làm ô nhiễm không khí và nguồn nước.

b)Khai thác tài nguyên khoáng sản,đất,rừng ồ ạt,không có kế hoạch sẻ dẫn đến khoáng sản,rừng bị cạn kiệt,đất bạc màu.

c) Tài nguyên khoáng sản nước ta tuy dồi dào nhưng không phải vô tậ và phải mất hàng triệu năm mới tái tạo lại được.

d) Vậy để phát triển kinh tế,nâng cao đời sống của các dân tộc một cách bền vững thì cần phải:

- Khai thác tài nguyên thiên nhiên phải có kế hoạch lâu dài,tiết kiệm,không khai thác bừa bãi,tràn lan.

- Cần có kế hoạch bảo vệ môi trường như xử lý nước thải,chất thải CN,bảo vệ rừng sẳn có  và trồng rừng ở những nơi đất trống,đồi trọc…
II)VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG:
Câu 1:Điều kiện tự nhiên của ĐBSH có những thuận lợi và khó khăn gì cho việc phát triển kinh tế xã hội?

a) Thuận lợi:
- VTĐL dễ dàng giao lưu KT-XH trực tiếp với các vùng trong nước.

- Về các tài nguyên:

+ Đất phù sa tốt,khí hậu nhiệt đới có mùa đông lạnh,thủy văn dồi dào thuận lợi cho việc phát triển nông nghiệp,đặc biệt là cây lúa.

+ Khoáng sản có giá trị đáng kể như:mỏ đá Tràng Kênh(Hải Phòng),Hà Nam (Ninh Bình),sét cao lanh(Hải Dương) làm nguyên liệu sản xuất xi măng chất lượng cao;than nâu (Hưng Yên),khí tự nhiên (Thái Bình)…
+ Bờ biển Hải Phòng,Ninh Bình thuận lợi cho việc đánh bắt,nuôi trồng thủy sản.

+ Phong cảnh du lịch phong phú đa dạng với nhiều danh thắng,di tích lịch sử…

+ Nguồ khí tự nhiên ven Vịnh Bắc Bộ đang được khia thác có hiệu quả.

b) Khó khăn:

- Thời tiết không ổn định hay có bão lụt vào mùa mưa,sương muối ,rét đậm,rét hại vào mùa đông làm thiệt hại đến mùa màng,đường sá,cầu cống,các công trình thủy lợi, đê điều.

- Do hệ thống đê chống lũ lụt,đồng ruộng trở thành những ô trũng trong đê vào mùa mưa thường gây ngập úng…

Câu 2: Vì sao ĐBSH là vùng đông dân nhưng vẫn là vùng có trình độ phát triển cao so với mức trung bình của cả nước? Là vì:
- Kết cấu hạ tầng noonh thôn của vùng hoàn thiện nhất nước với hệ thống chống lũ lụt dài hơn 3000 km được xây  dựng từ bao đời nay.

- Quá trình đô thị hóa lâu đời với kinh thành Thăng Long (Hà Nội) và thành phố cảng Hải Phobngf lớn nhất nước ta hiện nay.

- Lực lượng lao động dồi dào tay nghề cao trong nông nghiệp cũng như trong các ngành kinh tế khác.

Câu 3: Hãy cho biết tầm quan trọng của hệ thống đê điều ở ĐBSH?

- Tránh được nguy cơ phá hoại của lũ lụt hang năm do sông Hồng gây ra,đặc biệt là vào mùa mưa bão.
- Mở rộng diện tích đất phù sa ở vùng cử sông.

- Địa bàn phân bố dân cư được phủ khắp đồng bằng.

- Làng mạc trù phú,dân cư đông đúc,nông n ghiệp thâm canh tăng vụ,CN,DV phát triển sôi động.
- Nhiều di tích lịch sử,giá trị văn hóa của vùng được lưu giữ và phát triển.


Hệ thống đê điều ở ĐBSH được xem như là nét đặc sắc của nền văn hóa Sông Hồng-văn hóa Việt Nam.

Câu 4: Trình bày đặc điểm phát triển công nghiệp của vùng Đồng Bằng Sông Hồng thời  kì 1995-2002?
Công Nghiệp ĐBSH từ năm 1995-2002 có một số đặc điểm sau:
- Cơ sở CN được hình thành sớm nhất ở Việt Nam và đang phát triển mạnh trong thời kì CNH-HĐH
hiện nay.
· Hai trung tâm CN chiếm giá trị sản xuất lớn là Hà Nội,Hải Phòng.

· Các ngành CN trọng điểm:CN chế biến lương thực,thực phẩm,sản xuất hàng tiêu dùng,vật liệu xây dựng và cơ khí.

·  Một số sản phẩm CN quan trọng so với cả nước như:động cơ điện,máy công cụ,thiết bị điện tử,phương tiện giao thông…

· Tuy nhiên vùng còn khó khăn về CSVC-KT,vốn đầu tư,trình độ công nghệ…còn hạn chế.

Câu 5: Sản xuất lương thực ở Đồng Bằng Sồng Hồng có tầm quan trọng như thế nào? ĐBSH có điều kiện thuận lợi và khó khăn gì để sản xuất lương thực?

a) Sản xuất lương ở ĐBSH có tầm quan trọng to lớn đó là:  

- Đáp ứng nhu cầu lương thực cho vùng ĐBSH và các vùng lận cận như TDMNBB,BTB.

- Cung cấp một phần lương thực cho đất nước dể xuất khẩu.

- Làm nguồn thức ăn cho gia súc,đặc biệt là chăn nuôi lợn.

b) Thuận lợi và khó khăn ở vùng ĐBSH trong sản xuất lương thực:  

b.1.Thuận lợi:

- Đất phù sa do sông Hồng bồi đắp màu mỡ có diện tích lớn thứ hai cả nước(sau ĐBSCL) thích hợp trồng cây lúa nên đứng thứ hai cả nước về diện tích và sản lượng lúa.
- Năng suất lúa cao nhất so với cả nước.

- khí hậu nhiệt đới có mùa đông lạnh thích hợp trồng các loại ưa lạnh trong vụ đông (ngô đông,khoai tây,su hào…) đem lại hiệu quả kịnh tế cao.

- CSVC-KT trong nông nghiệp tương đối hoàn thiện thúc đẩy nông nghiệp phát triển.

- Người dân có kinh nghiệm trong sản xuất lương thực

- Chính sách của nhà nước trong việc phát triển nông nghiệp.

b.2.Khó khăn:

- Diện tích đất canh tác bị thu hẹp do sự mở rộng đất thổ cư và đất chuyên dùng ,số lao động dư thừa.
- Bình quân đất nông nghiệp trên đầu người giảm dẫn đến quỹ đất nông nghiệp ít, ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế,xã hội.

- Sự thất thường của thời tiết như bão ,lũ,sương giá…
- Nguy cơ ô nhiễm môi trường do sử dụng phân hóa học,thuốc trừ sâu không đúng phương pháp.không đúng liều lượng…

Câu 6: Nêu vai trò của vụ đông trong sản xuất lương thực ở Đồng Bằng Sông Hồng?
 Với điều kiện thời tiết mùa đông lạnh, hầu hết các tỉnh ở ĐBSH đều phát triển các loại cây ưa lạnh đem lại hiệu quả kinh tế cao như:ngô đông, khoai tây,bắp cải,su hào,cà rốt…Do đố vụ đông trở than hf vụ sản xuất chính ở một số địa phương vơi nhiều sản phẩm đa dạng góp phần giải quyết vấn đề lương thực cho ĐBSH và xuất khẩu một số rau quả ôn đới. 
III) VÙNG BẮC TRUNG BỘ:

Câu 1:Điều kiện tự nhiên ở vùng BTB có những thuận và khó khăn gì cho việc phát triển kinh tế -xã hội?

a) Thuận lợi:

-Địa hình:

+ Phần phía tây:có núi,gò đồi thuận lợi phát triển nghề rừng đa dạng, chăn nuôi gia súc(Trâu,Bò) và trồng cây CN lâu năm.

+ Phần phía đông:là đồng bằng ven biển thích hợp trồng cây CN hàng năm,đặc biệt là lạc. 
- Kí hậu nhiệt đới gió mùa ẩm cũng thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp.

b) Khó khăn:

- Địa hình: 
+ phía tây là núi ,gò, đồi gây khó khăn cho việc đi lại.

+ Phía đông:đồng bằng nhỏ hẹp,kém màu mỡ nên sản xuất lương thực không đủ đáp ứng nhu cầu của vùng.
- khí hậu có sự phân hóa Tây-Đông:
+ Phía đông vào mùa hè đón gió mùa đông bắc gây mưa bão,lũ lụt lớn thiệt hại cho ngư dân không ra biển được,nhà cửa,đường sá bị hư hỏng,thiệt hại đến nông nghiệp,giao thông vận tải…

+ Phía tây vào mùa hè có gió nóng tây nam(gió Lào) làm khô cháy mùa màng,cây cối thiệt hại cho nghề nông.

Câu 2: Sự phân bố dân cư ở Bắc Trung Bộ có dặc điểm gì?

Sự phân bố dân cư ở BTB có đặc điểm sau:

- Vùng là địa bàn cư trú của 25 dân tộc ít người nhưng đó đại bộ phận là người kinh.
- Sự phân bố dân cư có sự khác biệt giữa phía đông và phía tây.

+ Phía đông chủ yếu là người kinh tập trung ở đồng bằng,ven biển.

+ Phía tây:miền núi và gò đồi nơi sinh sống của các dân tộc ít người. 

Câu 3:Vì sao bảo vệ và phát triển rừng đầu nguồn có tầm quan trọng hang đầu trong lâm nghiệp ở vùng Bắc Trung Bộ? Bởi vì:

a) Vùng BTB hẹp bề ngang, sườn núi phía đông dãy Trường Sơn dốc, việc bảo vệ rừng phòng hộ rất quan trọng để tránh lũ lụt. Rừng BTB có nhiều động thục vật cần phải được bảo vệ va phát triển.

b)  Rừng phía nam dãy Hoành Sơn đã bị khai thác quá mức cần phải được bảo vệ và phát triển bằng cách trồng lại rừng mới.
c) Rừng còn điều hòa khí hậu,chống gió tây nam ên cần phải được bảo vệ và phat triển.

Câu 4: Nêu những thành tựu và khó khăn trong việc phát triển nông nghiệp,công nghiệp ở BTB?
a) Thành tựu:
a.1.Nông nghiệp:

vùng BTB đang được đẩy mạnh phát triển nông nghiệp bằng việc tăng cường đầu tư,thâm canh trong sản xuất lương thực,phát triển cây CN hang năm,chăn nuôi gia súc lớn,phát triển nghề rừng,đánh bắt nuôi trồng thủy sản.

a.2.Công nghiệp:

- Giá trị sản xuất CN của vùng từ năm 1995-2002 đều tăng lê rõ rệt (hơn.5 lần)

- Các ngành CN được xem là thế mạnh của vùng như:CN khai thác khoáng sản,sản xuất vật liệu xây dựng và CN chế biến nông sản xuất khẩu.
b.Khó Khăn:

b.1.Nông nghiệp:

- Đất: hầu hết những cánh đồng ven biển đều nhỏ bé, phía đông là cồn cát,phía tây là gò đồi nên sản lượng lương thực thấp hơn so với cả nước.

- Khí hậu:Thời tiết diễn biến phức tạp:

+ Mùa hè gió nóng tây nam làm khô hạn,nước mặn xâm nhập,cát biển lấn đất trồng trọt.

+ Cuối hè thường có bão kèm theo mưa lớn gây lũ lụt thiệt hại hoa màu…
- Cơ sở hạ tầng kém phát triển,đời sống dân cư còn nhiều khó khăn,đặc biệt ở vùng phía tây;dân số đông.

b.2.Công nghiệp:

cơ sở hạ tầng còn yếu kém,lại bị hậu quả của chiến tranh kéo dài nên chưa có điều kiện xây dựng ngành CN tương xứng với tiềm năng vốn có.
Câu 5:Tại sao nói du lịch là thế mạnh của vùng Bắc Trung Bộ?

Vì có nhiều loại hình du lịch quan trọng với các địa điểm sau:

· Địa điểm du lịch lịch sử:Làng kim Liên(quê Bác),ngã ba Đồng Lộc,đường mòn Hồ Chí Minh…

· Địa điểm du lịch di sản văn hóa và di sản thiên nhiên thế giới: cố đô Huế,động phong Nha-Kẻ Bàng.

· Địa điểm du lịch sinh thái,nghỉ mát:vườn quốc gia Bạch Mã, bãi biển Sầm Sơn, Cửa Lò,Lăng Cô…

Câu 6: Nêu tầm quan trọng của vùng kinh tế trọng điểm Miền Trung đối với sự phát triển kinh tế ở Bắc Trung Bộ?

 Vùng kinh tế trọng điểm miền trung gồm các tỉnh,thành phố như:Thừa Thiên Huế,Đà Nẵng,Quãng Nam,Quãng Ngãi và Bình Định có tầm quan trọng trong việc phát triển kinh tế ở BTB. Bởi vì nó có tác động mạnh đến sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế của các vùng DHNTB,BTB và Tây Nguyên. Đặc biệt là đường mòn Hồ Chí Minh,hầm đường bộ qua đèo Hải Vân….sẻ thúc đẩy các mối quan hệ kinh tế lien vùng.
IV) VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ:
Câu 1: Trong việc phát triển kinh tế-xã hội,vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ có những thuận lợi và khó khăn gì?
a) Thuận lợi:

· VTĐL thuận lợi cho việc giao lưu, trao đổi hàng hóa giữa vùng với BTB, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ.

· Bờ biển có nhiều vũng vịnh thuận lợi cho việc khai thác đánh bắt nuôi trồng thủy sản,xây dựng cảng nước sâu (Đà Nẵng,Nha Trang…)

· Nhiều bãi tắm đẹp (Non nước,Nha Trang,Mũi Né…) và còn có phố cổ Hội An, di tích Mỹ Sơn là di sản văn hóa thế giới giúp vùng có tiềm năng phát triển du lịch.

· Đất nông nghiệp ở đồng bằng ven biển sản xuất lương thực,trồng cây CN hàng năm.
· Đất rừng để chăn nuôi gia súc như bò đàn.

· Vùng còn có thế mạnh trong việc phát triển nghề rừng;tài nguyên rừng đem lại nhiều nguồn nguyên liệu quý như:khia thác gỗ quý,trầm hương,quế…

b) Khó khăn:

· Đất đai ít,kém màu mỡ ít thuận lợi để phát triển nông nghiệp.

· Khí hậu khô hạn hây hạn hán kéo dài,thiên tai gây thiệt hại lớn trong sản xuất và đời sống,đặc biệt vào mùa mưa bão.
· Hiện tượng sa mạc hóa đang có nguy cơ mở rộng ở các tỉnh cực Nam Trung Bộ gây khó khăn trong sản xuất và đời sống của người dân. 

Câu 2: Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ có vai trò quan trọng như thế nào?
· Về vị trí địa lý:đây là dãy đất liên kết vùng Bắc Trung Bộ,vùng Đông Nam Bộ và Tây Nguyên.

· Về quốc phòng:kết hợp quốc phòng với hai quần đảo Hoàng sa và Trường sa trên Biển Đông.

· Về kinh tế:sự phong phú của các điều kiện tự nhiên tạo cho vùng này tiềm năng để phát triển một nề kinh tế đa dạng,đặc biệt là kinh tế biển.

Câu 3: Phân bố dân cư ở Duyên Hải Nam Trung Bộ có đặc điểm gì? Tại sao phải đẩy mạnh công tác giảm nghèo ở vùng núi phía tây?

a) Sự phân bố dân cư ở vùng DHNTB có sự khác biệt giữa phía đông và phía tây:

-Phía đông: là vùng đồng bằng ven biển,địa bàn sinh sống chủ yếu của người kinh,chăm.
- Phía tây: là gò,đồi,núi là địa bàn sinh sống của các dân tộc ít người như người Cơ tu,Ban a,Ê đê…

b) Cần phải đẩy mạnh công tác xóa dói giảm nghèo ở vùng đồi núi phía tây:

    Bởi vì đây là khu vực sinh sống của đồng bào dân tộc ít người.Đa số đời sống đồng bào còn nhiều khó khăn,vùng còn có tầm quan trọng đặc trong việc giữ gìn an ninh quốc phòng.vì vậy Đảng và nhà nước ta cần phải quan tâm đẩy mạnh công tác xóa đói giảm nghèo cho đồng bào dân tộc nói chung và đồng bào vùng phía tây nói riêng nhằm nâng cao đời sống cho đồng bào các dân tộc tạo niềm tin cho họ vào sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng và  nhà nước ta.

Câu 4:So sánh địa hình hai vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Nam Trung Bộ?
a) Nếu lát cắt theo vĩ tuyến ta thấy địa hình hai vùng có nét tương đồng:

    -   phía tây: miền núi,gò,đồi

    -   Ở giữa:dãy đồng bằng nhỏ hẹp.

    -   Phía đông :Biển Đông với các đảo hay quần đảo.

b) Nếu lát cắt theo kinh tuyến ta thấy có những điểm khác nhau:

  Vùng Bắc Trung Bộ
:


Chỉ có một nhánh núi của dãy 
Trường Sơn 
 Bắc đâm ra biền làm thành đèo ngang,tận 
cùng phía nam là dãy Bạch Mã chạy ra          biển  làm thành đèo.bờ biển vùng này tương đối ít

 khúc khuỷu.





   Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ:

 Nhiều nhánh núi của Trường Sơn Nam đâm ra biển tạo thành nhiều đèo như đèo Cả(Phú Yên)

,đèo Cù Mông(Bình Định),đồng thời chia cắt cánh đồng ven biển thành nhiều đoạn và làm cho đường bờ biển khúc khuỷu,có nhiều vũng vịnh

Câu 5:Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ có tiềm năng phát triển khinh tế biển như thế nào?
 Vùng DHNTB có tiềm năng kinh tế rất lớn:

· Nuôi trồng thủy sản: nuôi cá nước lợ,tôm,trong các đầm phá,nuôi tôm trên cồn cát ven biển.

· Đánh bắt hải sản gần và xa bờ: các tỉnh DHNTB có nhiều bãi tôm ,cá gần và xa bờ. Đó là những ngư trường rất tốt cho ngành đánh bắt hải sản.
· Chế biển thủy sản đông lạnh xuất khẩu.

· Chế biến hải sản làm mắm.

· Nghề làm muối: Cà Ná,Sa Huỳnh.

V) VÙNG TÂY NGUYÊN:

Câu 1: Trong xây dựng kinh tế-xã hội, Tây Nguyên có những thuận lợi và khó khăn gì?

a) Thuận lợi:

· Đất badan chiếm 66% diện tích đất badan cả nước thích hợp trồng các loại cây CN lâu năm (cà phê,cao su,hồ tiêu…)
· Diện tích rừng gần 3 triệu ha chiếm 29,2% diện tích rừng tự nhiên cả nước,có nhiều loài sinh vật quý hiếm.

· Khí hậu nhiệt đới cận xích đạo,trên cao nhuyên khí hậu thích hợp trồng nhiều loại cây trồng, đặc biệt là cây CN.

· Nước :Nguồn nước có tiềm năng thủy điện lớn chiếm 21% trữ lượng thủy điện cả nước.

· Khoáng sản:Bô xit có trữ lượng lớn hơn 3 tỉ tấn thuận lợi cho việc phát triển ngành CN luyện kim.

· Du lịch: khí hậu mát mẻ,nhiều phong cảnh đẹp(Đà Lạt,Hồ Xuân Hương,thác Cam ly…) có thế mạnh về du lịch sinh thái.
· Vị trí: Giáp với Lào, CPC,DHNTB,ĐNB vùng có điều kiện thuận lợi trong việc giao lưu, trao đổi buôn bán vói các vùng trong nước và nước bạn để phát triển kinh tế của vùng.

b) Khó khăn:
· Mùa khô kéo dài dẫn đến nguy cơ thiếu nước trầm trọng cho cây trồng, gia súc và sinh ra nạn cháy rừng.

· Việc chặt phá rừng quá mức để làm rẩy và trồng trọt làm suy giảm diện tích rừng đầu nguồn sinh ra lũ quét.

· Nạn săn bắn bừa bãi động vật hoang dã làm mất các nguồn gien quý.

· Đời sống của người dân còn nhiều khó khăn,trình độ lao động thấp,thiếu lao động có tay nghề trong các ngành sản xuất.

Câu 2: Hãy nêu đặc điểm phân bố dân cư của vùng Tây Nguyên?
· Dân số hơn 4,4 triệu người (2002).

· MĐDS thấp nhất cả nước(81người/km2)
· Người kinh sống chủ yếu ở các đô thị,nông trường,lâm trường.

· Các dân tộc thiểu số chiếm khoảng 30% dân số của vùng gồm dân tộc Gia rai,Ê đê,Ba na…

· Tất cả các dân tộc điều có truyền thống đoàn kết,đấu tranh cách mạng kiên cường,văn hóa phong pú có nhiều nét đặc thù.

Câu 3: Chứng minh rằng Tây Nguyên có vị trí quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế và an ninh quốc phòng?
· Vùng Tây Nguyên là vùng phát triển cây CN quan trọng như cà phê, cao su, hồ tiêu…

· Mạng lưới giao thông thuận lợi với các vùng DHNTB ,ĐNB nên có hang nông sản xuất khẩu thứ hai cả nước.

· Vùng Tây Nguyên có phía tây giáp Lào và Đông Bắc Campuchia với chiều dài đường biên giới hơn 500 km nên có vị quan trọng về an ninh-quốc phòng.
Câu 4:Nhằm chống đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống cho nhân dân, nhiêm vụ phải đặt ra cho vùng Tây Nguyên là gì? Là:

· Ngăn chặn nạn phá rừng bừa bãi,bảo vệ đất ,rừng,động vật hoang dã để bảo vệ nguồn tài nguyên lâu dài.

· Đầu tư phát triển kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cải thiện đời sống dân cư, đặc biệt là đời sống của đồng bào thiểu số, ổn định chính trị xã hội.

Câu 4:Vì sao phải bảo vệ môi trường thiên nhiên, đặc biệt là thảm thực vật ở Tây Nguyên?
Bơi vì: Tây Nguyên là vùng đầu nguồn của nhiều dòng song chảy về các vùng chung quanh như DHNTB, ĐNB và Đông Bắc CPC nên bảo vệ môi trường thiên nhiên, đặc biệt là thảm thực vật là vấn đề cấp thiết hiện nay để phòng chống lũ lụt. goài ra việc khai thác tài nguyên, đất đai để phát triển kinh tế không chỉ có ảnh hưởng lớn đối với với vùng Tây Nguyên mà có thể gây ô nhiễm môi trường các vùng lân cận.

VI) VÙNG ĐÔNG NAM BỘ:

Câu 1:Vì sao Đông Nam Bộ là vùng phát triển kinh tế rất năng động?

Vùng ĐNB là vùng là triển kinh tế năng động là do kết quả khai thác tổng hợp của vị trí địa lí, điều kện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên trên đất liền, trên vùng biển cũng như đặc điểm dân cư ,xã hội.

Câu 2: Đặc điểm và tiềm năng kinh tế ở Đông Nam Bộ như thế nào?

Vùng ĐNB gồm một vùng đất liền và một vùng biển:

· Vùng đất liền : chủ yếu là đất bad an và đất xám,địa hình thoai thoải,độ cao trung bình,khí hậu cận xích đạo nóng ẩm ,thuận lợi cho việc trồng các loại cây như:cà phê,cao su,hồ tiêu, đậu tương,lạc…
· Vùng biển: rộng,ấm,có ngư trường lớn nhiều tôm cá,hải sản;thềm lục địa có tiềm năng dầu khí lại là vùng sát đường hang hải quốc tế thuận lợi cho việc giao thông hàng hải và du lịch biển.

Câu 3: Vì sao phải bảo vệ và phát triển rừng đầu nguồn đồng thời phải hạn chế ô nhiễm nước ở các dòng sông vùng Đông Nam Bộ?
  ĐNB là vùng phát triển đô thị và CN rất cao,nguy cơ gây ô nhiễm môi trường do chất thải CN và các đô thị ngày càng tăng.Vùng này có diện tích rừng tự nhiên chiếm tỉ lệ thấp.Vì vậy cần bảo vệ và phát triển rừng đầu nguồn để trành gây lũ lụt cho các vùng hạ lưu .Lưu vực hai con sông Đồng Nai và sông Sài Gòn rất quan trọng về thủy điện,thủy lợi. vì trên hai con sông này còn có đập thủy điện Trị An và hồ Dầu Tiếng cần một lượng nước lớn dự trữ nên rừng đầu nguồn cần phải được bảo vệ kĩ càng.

Câu 4: Về Cây trồng trong nông nghiệp vùng Đông Nam Bộ có hai thế mạnh đó là trồng cây công nghiệp và cây ăn quả.Vấn đề gì cần thực hiện ngay đối với các loại cây trồng này?
  Hai loại cây CN và cây ăn quả đã được trồng từ lâu nhưng năng suất và chất lượng sản phẩm còn thấp. vì vậy vấn đề đổi mới giống cây trồng đang trở thành nhiệm vụ quan trọng ở vùng ĐNB. Ngoài ra vấn đề thủy lợi cũng có tầm quan trọng hàng đầu trong việc đẩy mạnh thâm canh cây CN.

Câu 5: Sự khai thác dầu khí ở Biển Đông và nghề dánh bắt nuôi trồng thủy sản ở vùng Đông Nam Bộ có liên hệ gì với nhau? 

  Biển Đông vùng ĐNB là vùng đang được khai thác dầu khí với các dàn khoan Hồng Ngọc, Rạng Đông, Bạch Hổ, Mỏ Rồng, Đại Hùng .Trong khi đó vùng Biển Đông ở ĐNB,cửa sông Cửu Long và Nam Côn Sơn là các bãi tôm,bãi cá lớn.Ven bờ là vùng nuôi trồng thủy sản nước mặn,nước lợ. Vì vậy,khai thác và vận chuyển dầu khí cần phải giữ gìn an toàn tuyệt đối ,nếu không sẻ gây tác hại rất lớn cho ngành thủy sản.
Câu 7: Vì sao Thành Phố Hồ Chí Minh có vai trò quan trọng trong dịch vụ du lịch ở vùng Đông Nam Bộ?

  Vì TP HCM có vị trí địa lý thuận lợi, ó nhiều di tích văn hóa, lịch sử (Địa Đạo Củ Chi,Dinh Thống Nhất,Bảo Tành Lịch Sử,Văn Hóa Việt Nam…) có hệ thống khách sạn nhà hàng đủ tiện nghi. Đồng thời là đầu mối của nhiều tuyến du lịch tham quan Đà Lạt,Vũng Tàu,Nha Trang,Côn Đảo nên du khách trong và ngoài nước đến TP HCM ngày càng đông,đẩy mạnh dịch vụ du lịch TP HCM lên vị trí quan trongjtrong kinh tế dịch vụ ở vùng ĐNB.
Câu 6: Vì sao tuyến du lịch Thành Phố Hồ Chí Minh đi Đà Lạt, Nha Trang, Biên Hòa, Vũng Tàu,C ôn Đảo có thể hoạt động nhộn nhịp quanh năm?

Vì:

 - TP HCM là trung tâm du lịch phía Nam nước ta.

 - TP HCM là đầu mối tỏa ra các địa điểm du lịch hấp dẫn quanh vùng như:

  + Tắm biển vùng nhiệt đới:đi Vũng Tàu ,Nha Trang.

  + Du lịch sinh thái biển:đi Nha Trang,Côn Đảo.

  + Du lịch nghỉ mát vùng khí hậu ôn đới:đi Đà Lạt.

  + Du lịc sinh thái Vườn:đi Biên Hòa ,Bình Dương.

VII) VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG:
Câu 1:Các yếu tố thuận lợi nào đã giúp cho ĐBSCL trở thành vùng sản xuất lương   thực,thực phẩm lớn nhất của cả nước?
  Vùng ĐBSCL là vùng trọng điểm sản xuất lương thực,thực phẩm lớn nhất nước ta là nhờ:                 VTĐL thuận lợi,tài nguyên đất,khí hậu,nước phong phú và đa dạng.Người dân lao động cần cù,linh hoạt thích ứng với sản xuất hàng hóa.

Câu 2: Nêu thế mạnh về một số tài nguyên thiên nhiên sẻ phát triển kinh tế-xã hội của vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long?
Tài nguyên thiên nhiên của vùng ĐBSCL có thế mạnh trong việc phát triển kinh tế xã hội như:

· Tài nguyên đất: gần 4 triệu ha đất phù sa gấp khoảng 3 lần ĐBSH, trong đó khoảng 1,2 triệu ha đất phù sa ngọt; 2,5 triệu ha đất phèn,đất mặn thích hợp cho việc phát triển nông nghiệp,đặc biệt là cây lúa.
·  Tài nguyên rừng: có rừng ngập mặn ven biển chiếm diện rất tích lớn ở bán đảo Cà Mau,tài nguyên sinh vật phong phú thuận lợi cho việc đánh bắt và nuôi trồng thủy sản.

· Tài nguyên khí hậu: cận xích đại nóng ẩm quanh năm,lượng mưa dồi dào,lượng bức xạ lớn cũng thích hợp cho việc phát triển nông nghiệp.

· Tài nguyên nước: kênh rạch chằng chịt ,nguồn nước dồi dào cung cấp nước cho tưới trong nông nghiệp và phục vụ cho sinh hoạt đời sống của nhân dân.
· Bờ biển và hải đảo: biển ấm quanh năm,nhiều ngư trường rộng lớn, tôm cá và hải sản phong phú; nhiều đảo và quần đảo thuận lợi cho khai thác hải sản.

Câu 3:Nạn lũ hàng năm của sông Mê kông gây thiệt hại lớn về nhân mạng và tài sản cho người dân ở ĐBSC. Nhà Nước ta có dự  án gì trước lũ lụt hàng năm này?

· Nhà nước và nhân dân đang đầu tư lớn cho các dự án thoát nước ra biển Miền Tây vào mùa lũ.

· Quay đê bao vùng chống lũ, khai thác các lợi thế do chính lũ  hàng năm đem lại.

· Phương hướng chủ yếu hiện nay là chủ động sống chung với lũ sông Mê Kông  bằng cách chuyển dân vùng thấp lên các  giồng đất cao để sống chung với lũ,xây dựng các tuyến dân cư,khu dân cư vượt lũ.
Câu 4:Nêu ý nghĩa của việc cải tạo đất phèn,đất mặn ở Đồng Bằng Sông Cửu Long?

Diện tích đất phèn,đất mặn ở ĐBSCL chiếm khoảng 2,5 triệu ha. Hai loại đất này có thể sử dụng trong sản xuất nông nghiệp nhưng với điều kiện phải cải tạo;trước hết phải áp dụng các biện pháp tháo chua , rửa mặn, xây dựng hệ thống bờ bao, kênh rạch vừa thoát nước vào mùa lũ vừa giữ nước ngọt vào mùa cạn. ĐBSCL cần một lượng phân bón lớn trong nông nghiệp. Đặc biệt là phân lân để cải tạo đất; Đồng thời lựa chọn hệ thống cây trồng thích hợp với đất phèn,đất mặn của vùng.
Câu 5:Nêu đặc điểm chủ yếu về dân cư ,xã hội vùng ĐBSCL. Vì sao phải đặt vấn đề phát triển kinh tế đi đôi với việc nâng cao mặt bằng dân trí và phát triển đô thị ở vùng này?

a) Đặc điểm dân cư-xã hội:
· Là vùng đông dân,lực lượng lao động dồi dào,thị trường tiêu thụ lớn.

· Người dân cần cù,năng động thích ứng với sản xuất hang hóa,với lũ hàng năm.

· Người dân có kinh nghiệm trong sản xuất nông nghiệp.

· Ngoài người kinh còn có các dân tộc Khowme,Hoa,Chăm.

b) Phải đặt vấn đề phát triển kinh tế đi đôi với việc nâng cao dân trí và phát triển các đô thị ở ĐBSCL là Vì:Vùng có tỉ lệ người biết chữ và tỉ lệ dân số thành thị hiện đang ở mức thấp so với mức trung bình của cả nước.các yếu tố dân trí và dân cư thành thị có tầm quan trọng đặc biệt trong công cuộc đổi mới,nhất là công cuộc xây dựng ĐBSCL trở thành vùng động lực kinh tế.

Câu 6:Tại sao Đồng Bằng sông Cửu Long có thế phát triển nuôi trồng và đánh bắt thủy sản?

  Bởi vì: ĐBSCL có những điều kiện thuận lợi sau:

· Vùng biển ấm quanh năm,có ngư trường Cà Mau-Kiên Giang nhiều tôm cá thuận lợi cho việc đánh bắt thủy sản.
· Vùng ven biển có nhiều rừng ngập mặn là nơi cung cấp nguồn thức ăn cho nhiều loài tôm cá tự nhiên và cung cấp thức ăn cho các vùng nuôi tôm trên các vùng đất ngập mặn như Cà Mau,Bạc Liêu…

· Vùng có sông Tìền ,sông Hậu thuận lợi cho việc nuôi cá lồng nước ngọt và đánh bắt cá tự nhiên.

· Vùng còn có nhiều vùng trũng như Đồng Tháp Mười,tứ giác Long Xuyên và hàng ngàn km kênh rạch chằng chịt là nơi quy tụ các loài cá khi mùa lũ về thuận lợi cho người dân khai thác thủy sản vào mùa lũ.

· Ngoài ra sản phẩm sản phẩm trồng trọt chủ yếu của vùng là lúa cộng với nguồn cá tôm phong phú chính là nguồn thức ăn phong phú để nuôi cá tôm ở nhiều địa phương.
Câu 7:Vùng Đồng Bằng song Cửu Long có những điều kiện thuận lợi gì để trở thành vùng  sản xuất lương thực thực phẩm lớn nhất của cả nước?

Bởi vì ĐBSCL là vùng trọng điểm về sản xuất lương thực thực phẩm của cả nước với các ưu thế sau:
· Về sản xuất lúa:

  + Diện tích trồng lúa lớn nhất trong các vùng (gần 4 triệu ha) chiếm 51,1 % diện tích trồng lúa của cả nước (2002).
  + Sản lượng lúa (17,7 triệu tấn) lớn nhất trong các vùng, chiếm 51,5 % sản lượng lúa của cả nước. Nhờ đó bình quân lương thực theo đầu người của vùng rất cao gấp 2,3 trung bình của cả nước (2002).
· Về chăn nuôi:nghề nuôi vịt đàn phát triển mạnh,là vùng có số lượng đàn vịt lớn nhất cả nước.

· Về nuôi trồng thủy sản:chiếm hơn 50% tổng lượng thủy sản của cả nước. 

    Câu 8: Chứng minh rằng nước ta có điều kiện thuận lợi để phát triển các ngành kinh tế biển. nêu một số nguyên nhân dẫn đến sự giảm sút nguồn tài nguyên và ô nhiễm môi trường biển-đảo ở nước ta. sự giảm sút nguồn tài nguyên ở môi trường biển đảo sẻ dẫn đến hậu quả gì? nêu một số phương hướng chính để bảo vệ môi trường biển-đảo ở nước ta?

a) Nước ta có nhiều điều kiện để phát triển các ngành kinh tế biển như:

-  Điều kiện để phát triển ngành khai thác và nuôi trồng thủy sản: 

  + Vùng biển rộng ,nguồn hải sản phong phú với hơn 2000 loài cá, trên 100 loài tôm và nhiều loài đặc sản khác.  Đặc biệt nhiều loài có giá trị kinh tế cao như: cá thu,cá hồng,cá ngừ,tôm hùm,tôm he,hải sâm,bào ngư,sò huyết…

  + Bờ biển dài có nhiều vũng, vịnh,đầm phá như vịnh Cam Ranh,vịnh vân phong, phá Tam Giang…

- Điều kiện phát triển ngành khai thác và chế biến khoáng sản:

  + Biển là nguồn muối và có các bãi cát dọc ven biển

  + Dầu mỏ và khí đốt ở thềm lục địa

- Điều kiện phát triển ngành du lịch biển –đảo và ven biển:

  + Dọc bờ biển từ Bắc vào Nam có nhiều bãi cát đẹp như Lăng cô, Nha Trang, Mũi Né…

  + Phong cảnh đẹp, nhiều đảo ven bờ có phong cảnh kì thú,khí hậu tốt. Đặc biệt là vịnh Hạ Long được UNESSCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới.

- Điều kiện phát triển ngành giao thông vận tải biển:

  + Nước ta nằm gần tuyến đường quốc tế quan trọng từ Thái Bình Dương sang Ấn Độ Dương.

  + Ven bờ có nhiều vũng, vịnh, cửa sông để xây dựng các cảng nước sâu.Đặc biệt nước ta có ba cảng biển quốc tế quan trọng như Hải Phòng, Đà nẵng,Sài Gòn.

b) Nguyên Nhân:

- Do đánh bắt và khai thác quá mức ác nguồn tài nguyên biển-đảo.

- Các chất thải từ trên bờ, hoạt động giao thông trên biển, công nghệ khai thác dầu khí chưa hiện đại,tai nạn làm đấm tàu chở dầu trên biển gây ô nhiễm môi trường biển-đảo.

c) Hậu quả:

- Làm suy giảm nguồn tài nguyên sinh vật biển.

- Ảnh hưởng xấu đến chất lượng của các khu du lịch biển.

d) Phương hướng chính:
- Điều tra,đánh giá tiềm năng sinh vật tại các vùng biển sâu.Đầu tư để chuyển hướng khai thác hải sản từ vùng biển ven bờ sang vùng biển xa bờ.

- Bảo vệ rừng ngập mặn hiện có và trồng thêm rừng mới.

- Bảo vệ san hô ngầm ven biển và nghiêm cấm khai thác san hô dưới mọi hình thức.

      - Phòng chống ô nhiễm bởi các yếu tố hóa học.Đặc biệt là dầu mỏ.
CHƯƠNG TRÌNH LỚP 6:

Câu 1: Bản đồ là gì ? bản đồ có vai trò như thế nào trong cuộc sống?

· Bản đồ là hình ảnh thu nhỏ tương đối chính xác chính xác về một khu vực hay toàn bộ bề mặt Trái Đất lên một mặt phẳng.

· Trong việc giảng dạy và học tập địa lí,bản đồ có vai trò rất quan trọng.Nờ có bản đồ,chúng ta có khái niệm chính xác về vị trí,về sự phân bố các đối tượng,các hiện tượng địa lí tự nhiên cũng như kinh tế xã hội ở các vùng khác nhau trên Trái Đất mà chúng ta chưa đặt chân tới.

Câu 2: Tại sao các nhà hàng hải hay dùng bản đồ có kinh tuyến, vĩ tuyến là đường thẳng?

 Bản đồ có kinh tuyến và vĩ tuyến là đường thẳng là bản đồ sử dụng phép chiếu đồ hình trụ đứng. Theo phép chiếu đồ này thì vùng xích đạo có độ chính xác nhất, không có sai số độ dài;càng xa xích đạo càng kém chính xác;tỉ lệ theo lưới chiếu kinh tuyến vĩ tuyến thay đổi giống nhau, iên tục tăng dần từ xích đạo đến cực. Hơn nữa ở góc chiếu này góc trên bản đồ có độ lớn tương ứng bằng góc trên địa cầu.Vì vậy các nhà hàng hải hay sử dụng bản đồ có lưới kinh tuyên vĩ tuyến là những đường thẳng.

Câu 3 : Tỉ lệ bản đồ là gì? Tỉ lệ bản đồ được biểu hiện dưới mấy dạng?  cho biết ý nghĩa của tỉ lệ bản đồ?

a) Tỉ lệ bản đồ chỉ rõ mức độ thu nhỏ của kích thước được vẽ trên bản đồ so với thực tế trên mặt đất

      b) Tỉ lệ bản đồ được biểu hiện ở hai dạng:tỉ lệ số và tỉ lệ thước.

+ Tỉ lệ số là một số luôn có tử số là 1. Mẫu số càng lớn thì tỉ lệ bản đồ càng nhỏ và ngược lại.

+ Tỉ lệ thước là tỉ lệ được vẽ cụ thể dưới dạng một thước đo đã tính sẳn,mỗi đoạn đều ghi số đo độ dài tương ứng trên thực địa.

c) Ý nghĩa: Dựa vào tỉ lệ bản đồ chúng ta có thể biết được các khoảng cách trên bản đồ đã thu nhỏ bao nhiêu lần so với kích thước của chúng trên thực địa.

Câu 4: Kinh độ là gì ? Vĩ độ là gì ? Cho biết cách xác định tọa độ địa lí của một điểm?

· Kinh độ của một điểm là khoảng cách tính bằng số độ từ kinh tuyến đi qua điểm đó đến kinh tuyến góc.

· Vĩ độ của một điểm là khoảng cách tính bằng số độ từ vĩ tuyến đi qua điểm đó đến vĩ tuyến góc.  

· Kinh độ và vĩ độ của một điểm gọi chung là tọa độ địa lí của điểm đó.

· Để xác định tọa độ địa lí của một điểm,từ điểm đó chiếu lên xác định kịnh độ và chiếu ngang để xác định vĩ độ.

Câu 5: Tại sao có hiện tượng ngày đêm kế tiếp nhau ở mọi nơi trên Trái Đất ? Giả sử Trái Đất là hình cầu nhưng lại không quay  quanh trục và quanh Mặt Trời thì có ngày đêm không?tại sao ?
a) Do Trái Đất tự quay quanh trục chính của nó.vận động này đã làm cho mọi nơi Trên Đất đều có hiện tượng ngày đêm kế tiếp nhau

b) Vẫn có ngày và đêm.Vì Trái Đất hình cầu nên ánh sáng Mặt Trời không thể chiếu sáng toàn bộ bề mặt mà chỉ chiếu sang được một nữa.

 Câu 6: Cho biết sự khác nhau giữa lục địa và châu lục?

· Lục địa là khái niệm mang tính chất tự nhiên,lục địa chỉ tính phần đất liền xung quanh có đại dương bao bọc àm không kể đến các đảo xung quanh.

· Còn châu lục là khái niệm về mặt hành chính,xã hội.Châu lục tính cả phần đất liền và các đảo xung quanh.

Câu 7: Thế nào là nội lực, ngoại lực ? Tại sao nói nội lực và ngoại lực là hai lực đối nghịch nhau?

a) Nội lực là những lực sinh ra ở bên trong Trái Đất ,có tác động nén ép vào các lớp đái,làm cho chúng bị đứt gãy uốn nếp hay đẩy các lớp vật chất nỏng chảy dưới sâu ra ngoài mặt đất thành hiện tượng núi lửa hoặc động đất.

b) Ngoại lực là những lực sinh ra ở bên ngoài ngay trên bề mặt Trái Đất,chủ yếu gồm hai quá trình:phong hóa các loại đá và quá trình xâm thực( do gió,nước chảy…)

c) Bởi vì:

 - Hai lực này xảy ra song song và đồng thời ở các địa phương tạo nên các dạng địa hình trên bề mặt đất.không có loại địa hình nào chỉ chịu tác động đơn độc của nội lực hay ngoại lực.

        - Nội lực và ngoại lực bao giờ cũng tác động đồng thời,nhưng sự mạnh yếu của chúng có thể khác nhau trong từng thời kì.

Câu 8:  Núi già và núi trẻ khác nhau ở chổ nào?

    Núi già và núi trẻ khác nhau ở chổ:

· Về tuổi:

+ Núi già hình thành cách nay hàng trăm triệu năm.

+  Núi trẻ hình thành cách đây vài triệu năm

· Về độ cao:

+ Núi già có đỉnh tròn,sườn thoải,thung lũng rộng.

+ Núi trẻ có  đỉnh nhọn, sườn dốc,thung lũng sâu và rộng

Câu 9: Hãy tìm như những điểm giống nhau và khác nhau giữa cao nguyên và bình nguyên?

a) Giống nhau: đều có bề mặt tương đối bằng phẳng hoặc hơi gợn sóng.có những giá trị nhất định về kinh tế.

b) Khác nhau:

- Về độ cao:

+ Bình nguyên có độ cao tuyệt đối là 200m

+ Còn cao nguyên có độ cao tuyệt đối là 500m

-Về độp dốc:cao nguyên có sườn dốc nhiều khi dựng đứng thành vách so với các vùng xung quanh.

- Về giá trị kinh tế:

+ Bình nguyên:thuận lợi cho tưới tiêu,gieo trồng các loại cây lương thực,dân cư đông. Đây là vùng kinh tế phát triển nhất là nông nghiệp.

+ Cao nguyên thuận lợi cho trồng cây công nghiệp lâu năm và chăn nuôi gia súc lớn.

Câu 10: Thế nào là khoáng vật,đá,khoáng sản,mỏ khoáng sản,khoáng sản nội sịnh,khoáng sản n goại sinh?

- khoáng vật là vật chất trong tự nhiên có thành phần đồng chất thường gặp dưới dạng tinh thể trong các thành phần của các loại đá.

- Đá (nham thạch) là vật chất tự nhiên có độ cứng ở nhiều mức đọ khác nhau.đá có thể được cấu tạo do một loại khoáng vật thuần nhất hay nhiều loại khoáng vật kết hợp lại.

- khoáng sản là những khoáng vật và đá có ích được con người thác và sử dụng.

- Mỏ khoáng sản là nơi tập trung một số lượng khoáng sản.

- khoáng sản nội sinh là những khoáng sản được hình thành do quá trình nội lực(quá trình phun trào mắc ma)

- khoáng sản ngoại sinh là những khoáng sản được hình thành do quá trình ngoại lực (quá trình phong hóa và bồi tụ vật chất lâu dài trên bề mặt Trái  Đất.

Câu 11: Tại sao dựa vào các đường đồng mức trên bản đồ,chúng ta có thể biét được hình dạng của địa hình?
  Vì các đường đồng là những đường nối những điểm có cùng độ cao nên khi các đường đồng mức càng gần thì địa hình nơi đó càng dốc và ngược lại,nếu các đường đồng mức càng thưa thì địa hình nơi đó có độ dốc càng nhỏ.
Câu 12: Em hãy phân biệt thời tiết và khí hậu? tại sao có sự khác biệt giữa khí hậu lục địa và khí hậu đại dương?

a) - Thời tiết là các hiện tượng khí tượng (nắng ,mưa,gió…) xảy ra trong một thời gian ngắn,ở một địa phương.Thời tiết luôn luôn thay đổi,trong một ngày có khi thay đổi đến mấy lần.
- Khí hậulà sự lặpđi lặp lại tình hình thời tiết nơi đó,trong một thời gian dài,từ năm này qua năm khác và trở thành quy luật.

      b) Sở dĩ có sự khác biệt giữa khí hậu lục địa và khí hậu đại dương là vì:nước biển có tác dụng điều hoà                 nhiệt độ.Nước biển nóng chậm nhưng cũng nguội lâu,nhận và nhả nhiệt chậm.còn lục địa thì nóng nhanh nhưng cũng nhả nhiệt nhanh hơn đại dương.

Câu 13: Tại sao không khí trên mặt đất không nóng nhất vào lúc 12 giờ trưa(lúc bức xạ mặt trời mạnh nhất) mà lại nóng nhất vào lúc 13 giờ?
   Mặt Trời là nguồn cung cấp ánh sáng và nhiệt độ cho Trái Đất.khi các tia bức xạ Mặt Trờiđi qua khí quyển,chúng chưa trực tiếp làm cho không khí nóng lên.Mặt đất hấp thụ lượng nhệt của Mặt Trời,rồi bức xạ lại vào không khí.lúc đó không khí mới nóng lên.Vì vậy bức xạ Mặt Trời mạnh nhất vào lúc 12 giờ  trưa nhưng không khí trên mặt đất lại nóng nhất vào lúc 13 giờ.
Câu 14: Khí áp là gì ? Tại sao có khí áp ? Nêu sự phân bố khí áp trên bề mặt đất ? 
· Khí áp là sức ép của khí quyển lên bề mặt Trái Đất.

   -  Không khí tuy nhẹ nhưng vẫn có trọng lượng.ở ngang mực nước nước biển trung bình 1m3 không khí nặng1,3 kg.khí quyển rất dày,vì vậy trọng lượng của nó tạo ra sức ép rất lớn lên mặt đất đó là khi áp.
   -  Khí áp được phân bố trên bề mặt Trái Đất thành các đai khí áp áp và các đai khí áp cao từ xích đạo đến cực.

Câu 15: Nguyên nhân chính sinh ra thuỷ triều là gì? Căn cứ vào đâu để phân loại dòng biển nóng,dòng biển lạnh?

a) Nguyên nhân chính sinh ra thuỷ triều là do sức hút của Mặt Trăng và Mặt Trời với Trái Đất.Mặt Trăng nhỏ hơn Mặt Trời,nhưng vì nó ở gần Trái Đất nên sức hút của nó đối với khối nước biển là rất lớn.

b) Căn cứ vào nhiệt độ nước biển:

   - Nếu thấy nhiệt độ của dòng biển thấp hơn nhiệt độ của khối nước xung quanh,đó là dòng biển lạnh.

   - Nếu thấy nhiệt độ của dòng biển cao hơn nhiệt độ của khối nước xung quanh ,đó là dòng biển nóng.
 Câu 16: Độ phì là gì? Đất (hay thổ nhưỡng) gồm những thành phần nào?

a) Độ phì của đất là đặc tính quan trọng nhất của đất;nó bao gồm toàn bộ những đặc tính lí,hoá của đất,đảm  bảo cho thực vật sinh trưởng và đạt năng suất cao. 
b) Đất có hai thành phần chính là khoáng và hữu cơ.

   - Thành phần khoáng chiếm phần lớn trọng lượng của đất,gồm những hạt khoáng có màu sắc loang lỗ và kích thước to nhỏ khác nhau.

   - Thành phần hữu cơ chiếm một tỉ lệ nhỏ,tồn tại chủ yếu trong phần trên cùng của đất.tầng này có màu xám thẩm hoặc đen là màu của chất mùn.Chất mùn là nguồn thức ăn dồi dào,cung cấp những chất cần thiết cho thực vật tồn tại trên mặt đất.
   - Ngoài ra trong đất còn có nước và không khí .Hai thành phần này ít nhiều tồn tại trong các khe hổng của các hạt khoáng.

----------CHÚC CÁC EM HỌC TỐT-------------
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